
1 2 3 4 5 6 7 8 TBC CN HT <5 HP <5

1 Nguyễn Công Anh 8/6/97 7 5 6 6 6 6 7 5 6.06 0 0

2 Ngô Tuấn Anh 4/4/97 8 4 5 5 7 5 7 5 5.78 2 1

3 Nguyễn Tuấn Anh 21/08/1997 8 6 8 5 7 7 6 6 6.61 0 0

4 Bùi Văn Anh 18/09/1997 8 5 6 5 5 7 6 5 5.94 0 0

5 Nguyễn Văn Cảnh 3/7/97 7 4 5 6 5 7 5 5 5.56 2 1

6 Nguyễn Thành Công 5/11/97 7 8 5 7 5 8 6 5 6.44 0 0

7 Nguyễn Duy Cường 26/08/1996 7 6 6 5 6 5 5 5 5.56 0 0

8 Nguyễn Khánh Duy 13/08/1997 7 5 5 4 5 5 7 5 5.44 2 1

9 Nguyễn Quang Dũng 16/10/1997 7 4 4 3 6 5 7 3 5.00 8 4

10 Tạ Quyết Đại 21/07/1997 8 6 6 6 5 6 5 6 5.94 0 0

11 Trương Tiến Đạt 14/11/1993 8 8 7 6 6 7 7 4 6.67 2 1

12 Nguyễn Trọng Đạt 9/2/97 7 1 5 6 6 5 6 5 5.17 2 1

13 Đặng Tuấn Đạt 30/10/1997 7 3 5 2 6 6 7 3 5.06 6 3

14 Phạm Minh Đệ 16/10/1997 8 10 8 6 6 8 7 6 7.39 0 0

15 Nguyễn Huỳnh Đức 23/09/1997 7 6 5 6 5 6 6 5 5.78 0 0

16 Công Trung Đức 24/10/1997 7 5 5 5 7 7 7 5 6.11 0 0

17 Nguyễn Tuấn Đức 2/6/97 7 6 5 7 6 7 6 5 6.17 0 0

18 Trịnh Việt Đức 11/6/97 8 7 5 6 6 7 6 5 6.28 0 0

19 Nguyễn Đức Hải 25/11/1997 8 5 4 5 7 7 6 6 6.06 2 1

20 Nguyễn Thanh Hải 13/09/1996 7 4 5 6 6 6 5 6 5.61 2 1

21 Trần Văn Hoàn 7/11/96 7 5 5 6 4 8 6 6 6.00 2 1

22 Đặng Huy Hoàng 18/02/1997 8 7 8 6 6 8 7 6 7.06 0 0

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1
 Học kỳ 1

2015 - 2016
Ghi chú
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23 Lương Huy Hoàng 6/6/95 8 6 6 5 6 8 7 6 6.61 0 0

24 Bùi Văn Hồng 20/10/1996 8 7 7 5 5 6 5 5 5.94 0 0

25 Trần Văn Huân 23/07/1997 7 5 7 5 6 6 7 6 6.17 0 0

26 Nguyễn Trọng Hùng 4/8/97 7 5 5 6 6 6 6 6 5.89 0 0

27 Lê Văn Hướng 24/11/1997 7 4 5 5 6 6 6 5 5.56 2 1

28 Tạ Văn Kiên 3/1/97 8 7 5 6 5 7 9 6 6.78 0 0

29 Thiều Quang Lai 27/08/1997 8 5 5 5 6 7 7 6 6.22 0 0

30 Phạm Hải Lăng 17/11/1997 8 6 6 6 7 7 8 6 6.83 0 0

31 Nguyễn Duy Linh 14/01/1997 7 8 7 5 7 8 7 6 6.94 0 0

32 Nguyễn Đức Long 22/12/1997 8 4 5 6 5 7 7 5 6.00 2 1

33 Hoàng Việt Long 14/06/1997 8 7 6 6 6 6 7 5 6.39 0 0

34 Nguyễn Văn Mạnh 22/12/1996 8 5 5 6 5 6 7 6 6.06 0 0

35 Nguyễn Hoài Nam 19/09/1996 7 3 4 4 4 5 8 4 5.06 10 5

36 Nguyễn Văn Nam 1/12/97 7 6 6 6 5 7 7 5 6.22 0 0

37 Lương Văn Nhân 6/2/97 8 5 5 6 5 6 8 6 6.22 0 0

38 Nguyễn Anh Phương 14/10/1993 8 5 4 5 5 4 5 6 5.17 5 2

39 Trần Văn Quang 19/10/1997 8 5 5 7 5 6 6 5 5.89 0 0

40 Trần Văn Quân 24/03/1997 8 9 8 6 6 7 7 6 7.11 0 0

41 Nguyễn Văn Quyết 2/11/97 8 9 8 6 6 9 9 6 7.78 0 0

42 Nguyễn Đức Sáng 20/10/1995 8 4 5 7 6 6 7 6 6.17 2 1

43 Đặng Đình Sơn 9/12/96 3 6 4 0 4 7 9 4 5.00 10 5

44 Khổng Minh Thắng 10/6/97 8 7 5 5 5 5 7 5 5.89 0 0

45 Đặng Duy Thiện 20/09/1997 7 9 6 5 5 6 7 6 6.39 0 0

46 Nguyễn Văn Thịnh 16/06/1996 7 6 4 5 5 6 7 5 5.72 2 1

47 Nguyễn Ngọc Tiến 1/3/97 7 6 8 6 6 6 6 5 6.22 0 0
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48 Nguyễn Văn Tiến 22/01/1997 7 6 6 7 7 7 7 6 6.67 0 0

49 Đinh Huy Tính 21/03/1996 8 7 6 7 6 8 6 6 6.78 0 0

50 Nguyễn Hữu Trung 9/1/95 8 8 10 9 8 8 9 7 8.39 0 0

51 Nguyễn Hữu Trường 17/11/1996 6 5 4 4 2 6 7 5 5.06 6 3

52 Hoàng Anh Tuấn 21/10/1997 7 8 5 6 5 7 8 5 6.50 0 0

53 Nguyễn Hữu Xuân 5/9/97 7 5 5 6 6 8 6 6 6.22 0 0

STT TC

1 Đo lường điện nhiệt và thiết bị đo 2

2 Anh CB1 2

3 Vật lý đại cương 2

4 Hóa học đại cương 2

5 Toán cao cấp 1 2

6 Vẽ kỹ thuật 3

7 Tin học đại cương 3

8 Kỹ thuật điện 2

Ghi chú: Sinh viên phải đăng ký học lại những học phần bị điểm dưới 5

TÊN HỌC PHẦN HỌC KỲ 1

Tổng số: 53 sinh viên

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

UỶ VIÊN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG NGƯỜI LẬP BIỂU

Hoàng Nhật Thanh Nguyễn Thị Tuyết Nhung


